
PHỤ LỤC SỐ 1A
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Số 
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Quản 

lý

Giáo 

viên

Nhân 

viên VT, 

KT, 

YT&TQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cộng 1+2 179 155 24 - 11 169 35 612 19 536 295 9,328 536 16,499 960 28,892 4,476 506 3,605 365 560 

1 Mẫu giáo 75 65 10 5 139 9 266 3 100 103 3,094 220 6,753 433 12,585 1,804 213 1,438 153 213 

2 Mầm non 104 90 14 6 30 26 346 16 436 192 6,234 316 9,746 527 16,307 2,672 293 2,167 212 347 

Đồng Tháp, ngày       tháng 9 năm 2020

Võ Việt Thắng

Từ 25 tháng - 

36 tháng hoặc 

từ 5 - 6 tuổi
Tổng

số

Trong đó

Người lập biểu

Đoàn Tấn Bửu

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Từ 3 tháng - 

12 tháng 

hoặc từ 3 - 4 

tuổi

Từ 13 tháng - 

24 tháng 

hoặc từ 4 - 5 

tuổi

Từ 25 tháng - 

36 tháng 

hoặc từ 5 - 6 

tuổi

Từ 3 tháng - 

12 tháng 

hoặc từ 3 - 4 

tuổi

Từ 13 tháng - 

24 tháng hoặc 

từ 4 - 5 tuổi

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Công văn số 435 /UBND-THVX ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT Cấp học

Kế hoạch số trường, số lớp, số học sinh năm học 2019 - 2020 Kế hoạch số lượng người làm việc của năm 

học 2020 - 2021

Tổng 

số 

trườn

g

Hạng 

Hợp đồng 

lao động 

theo NĐ 

68

Học 1 buổi/ngày Học 2 buổi/ngày

I II III


		2020-09-24T16:36:07+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp




